ĐỀ SỐ 01
Bài 1 (2,0 điểm) Cho biểu thức: A = 
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a) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 9

b) Rút gọn biểu thức P = 
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c) Tìm GTNN của 
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Bài 2 (2,0 điểm) Hai người đi xe đạp từ hai địa điểm A và B cách nhau 38km đi ngược chiều nhau. Người đi từ A xuất phát sau người đi từ B là 30 phút. Họ gặp nhau khi người đi từ A đi được 1h30 phút. Lần sau hai người đi cùng từ 2 địa điểm như thế khởi hành cùng một lúc, sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5km. Tính vận tốc của mỗi người (coi rằng vận tốc của mỗi người trong hai lần đi là không đổi)

Bài 3 (2,0 điểm)
1) Giải hệ phương trình sau: 
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2) Cho phương trình: 
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 (với m là tham số)

a) CMR: Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
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 thỏa mãn hệ thức: 
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Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm (O;R), hai điểm B và C cố định. Điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của B; C trên đường kính AD.

a) CMR: Các điểm A; B; H; M cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh rằng: AB.DC = 2R.BH và ∆HMN đồng dạng với ∆ABC.

c) Gọi I và E lần lượt là trung điểm của BC và AB. CMR: IE là đường trung trực của đoạn thẳng HM.

d) CMR: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ∆HMN là điểm cố định.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số thực dương 
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ĐỀ SỐ 02

Bài 1: (2 điểm)

Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị biểu thức A tại x=4

b) Rút gọn biểu thức B

c) Cho P=A:B. chứng minh rằng 0<P
[image: image15.wmf]£
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Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 192m2. Nếu tăng chiều rộng của mảnh vườn thêm 1m và chiều dài của mảnh vườn giảm đi 3m thì ta được một mảnh vườn hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn lúc ban đầu.

Bài 3(2 điểm) 

1. Cho ba đường thẳng (d1): y=x+2; (d2): y= 2x+1;  (d3): y= (m2 +1)x+m (m là tham số). Tìm m để ba đường thẳng (d1), (d2), (d3)  đồng quy tại 1 điểm.

2. Cho phương trình x2 – 20x +m +5 =0 (*) với m là tham số.

a) Giải phương trình với m=14

b) Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 là các số nguyên tố.

Bài 4(3,5 điểm) 

 Cho nửa đường tròn (O;R), đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn đó tại A (Tia Ax thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn). Từ điểm M bất kì trên tia Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (O) (C là tiếp điểm), AC cắt OM tại E, MB cắt nửa đường tròn (O) tại D (D khác B).

a) Chứng minh tứ giác AMCO nội tiếp

b) Chứng minh AC2 =4ME.EO

c) Chứng minh 
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d) Vẽ CH vuông góc với AB(H thuộc AB). Gọi I là giao điểm của CH và MB. Tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn (O) cắt tia MC tại điểm G.

Chứng minh ba điểm A,I,G thẳng hàng

.Bài 5 (0.5 điểm) Cho các số thực thỏa mãn x2 +y2 –xy =4

Tìm GTLN và GTNN của biểu thức P= x2 + y2
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